	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 70/2010/QĐ-UBND
	Vinh, ngày 11 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ tại Tờ trình số 922/TTr-SNV ngày 13 tháng 04 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại 06 cơ quan cấp tỉnh, 15 đơn vị cấp huyện và 199 đơn vị cấp xã:

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm tình hình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ, công chức làm thêm giờ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí cho việc bố trí làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 31/08/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Chi
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DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

I - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.


		TT

		Tên đơn vị

		Tên các thủ tục hành chính



		1

		Văn phòng UBND tỉnh

		1 - Tiếp nhận các văn bản tại bộ phận văn thư, một cửa

2 - Tiếp nhận giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân


3 - Phê duyệt kế hoạch đấu thầu


4 - Thủ tục thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất


5 - Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



		2

		Sở Xây dựng

		1 - Thủ tục cấp Giấy phép nhà ở riêng lẻ

2 - Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng


3 - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại II ở các đô thị


4 - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại I ở các đô thị


5 - Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật


6 - Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng


7 - Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng tạm


8 - Thủ tục lựa chọn địa điểm khảo sát lập quy hoạch


9 - Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch


10 - Thủ tục thẩm định dự toán đồ án quy hoạch


11 - Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu


12 - Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở


13 - Thủ tục thẩm định quy hoạch mặt bằng tổng thể định vị công trình xăng dầu tỷ lệ 1/500


14 - Thủ tục thẩm định điều chỉnh quy hoạch chia lô đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở


15 - Thủ tục thẩm định nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết


16 - Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000


17 - Thủ tục thẩm định quy hoạch mặt bằng tổng thể, quy hoạch mặt bằng định vị công trình; quy hoạch chia lô đất ở tỷ lệ 1/500


18 - Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng



		3

		Sở giao thông vận tải

		1 - Cấp đổi giấy phép lái xe

2 - Bán lệ phí các loại giấy phép


3 - Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ



		4

		Sở Thông tin và truyền thông

		1 - Thẩm định các dự án về Bưu chính, Viễn thông, CNTT

2 - Cấp phép lĩnh vực Báo chí xuất bản


3 - Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo



		5

		Sở Tư pháp

		1 - Công chứng hợp đồng giao dịch

2 - Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản


3 - Công chứng văn bản khai nhận di sản


4 - Công chứng văn bản từ chối nhận di sản


5 - Công chứng di chúc


6 - Công chứng sửa đổi di chúc


7 - Công chứng thỏa thuận theo yêu cầu không trái pháp luật và đạo đức xã hội


8 - Cấp chiếu lý lịch tư pháp



		6

		Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

		I. Lĩnh vực quản lý Quy hoạch


1 - Cấp chứng chỉ quy hoạch (Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết)


2 - Giới thiệu địa điểm (Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết)


3 - Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình


II. Lĩnh vực quản lý Xây dựng


1 - Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình


2 - Thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán


III. Lĩnh vực quản lý Tài nguyên


1 - Giao lại đất (Đối với đất đã được giải phóng mặt bằng và UBND tỉnh đã giao cho Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An)

2 - Cho thuê đất (Đối với đất đã được giải phóng mặt bằng và UBND tỉnh đã giao cho Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An)

3 - Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản cho dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các KCN trên địa bàn

IV. Lĩnh vực quản lý Môi trường


1 - Xác nhận  đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam Nghệ An (Đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc).

2 - Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam Nghệ An (Đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc).

3 - Thẩm định, Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động Môi trường trong KKT Đông Nam

4 - Thẩm định, Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động Môi trường bổ sung trong KKT Đông Nam

5 - Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam Nghệ An, xác nhận đề án  bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam Nghệ An thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc. 

6 - Xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.


V. Lĩnh vực quản lý Lao động


1 - Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài


2 - Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài


3 - Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài


4 - Đăng ký nội quy lao động

5 - Đăng ký thoả ước lao động tập thể

6 - Cấp sổ lao động 

7 - Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương 

8 - Đăng ký kế hoặch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

VI. Lĩnh vực quản lý Đầu tư


1 - Đăng ký, cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư không gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)


2 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư không gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)


3 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư không gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)


4 - Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư không gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)


5 - Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (đối với trường hợp không gắn với thành lập tổ chức kinh tế).


6 - Đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)


7 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)


8 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)


9 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)


10 - Đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập Chi nhánh (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)


11 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập Chi nhánh (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)


12 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập Chi nhánh (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng)


13 - Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập Chi nhánh (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)


14 - Đăng ký dự án đầu tư không cấp Giấy CNĐT đối với đầu tư trong nước.


15 - Đăng ký điều chỉnh Giấy CNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và dự án sau khi điều chỉnh không thuộc diện thâm tra


16 - Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án điều chỉnh thuộc diện thẩm tra


17 - Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp.


18 - Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp đối với trường hợp thành lập chi nhánh.


19 - Đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với các dự án được cấp phép trước ngày 01/07/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại.


20 - Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư không cấp Giấy CNĐT đối với đầu tư trong nước


21 - Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép trước ngày 01/07/2006)


22 - Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp phép trước ngày 01/07/2006)


23 - Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006)


24 - Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư


25 - Giãn tiến độ thực hiện dự án


26 - Chuyển nhượng dự án


VII. Lĩnh vực thương mại


1 - Cấp giấy phép thành lập VPĐD cho thương nhân nước ngoài


2 - Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài


3 - Cấp sửa đổi, bổ sung, giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD cho thương nhân nước ngoài


4 - Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài đối với Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện/chi nhánh từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

5 - Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài đối với Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.

6 - Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài đối với Trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ.


7 - Cấp gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài


8 - Cấp gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài


9 - Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D (Giấy CNXXMD)





II - UBND các huyện, thành phố, thị xã.


		TT

		Tên đơn vị

		Tên các thủ tục hành chính
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		Anh Sơn

		1- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nhận tặng cho quyền sử dụng đất.


2- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế quyền sử dụng đất. 


3 - Cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


4 - Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính.


5 - Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không trích đo, trích thửa.


6 - Chỉnh lý sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


7 - Cho thuê đất xây dựng dự án đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân


8 - Chuyển mục đích sử dụng đất để giao cho nhân dân làm nhà ở


9 - Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép đối với hộ gia đình, cá nhân. 


10 - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (có chia tách thửa hoặc hợp thửa đất).


11 - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 


12 - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư). 


13 - Chuyển quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.


14 - Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn


15 - Đo đạc chuyển quyền sử dụng đất


16 - Trích đo, đo vẽ bổ sung chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất


17 - Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân


18 - Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người SDĐ với hộ gđ, cá nhân

19 - Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, con gia đình hộ nghèo để thực hiện miễn giảm, vay vốn trong quá trình học tập


20 - Xác nhận ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho hộ nghèo


21 - Xác nhận các đối tượng xã hội gồm: Người tàn tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi...trên địa bàn huyện


22 - Cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ


23 - Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ


24 - Đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ


25 - Xác nhận đối tượng thuộc diện thương binh, bệnh binh, người có công để thân nhân được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, miễn giảm trong học tập, ưu tiên học nghề, tạo việc làm


26 - Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công



		2

		Con Cuông

		1- Cấp giấy phép kinh doanh

2 - Cấp giấy phép xây dựng


3 - Thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất
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		Đô Lương

		1 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ chuyển nhượng QSD đất

2 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp giấy CNQSD đất


3 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký thế chấp giấy CNQSD đất


4 - Xác nhận ưu đãi xã hội


5 - Tra cứu và xác nhận bằng Tổ quốc ghi công cho đối tượng


6 - Tra cứu và xác nhận thông tin mộ liệt sỹ cho đối tượng


7 - Tra cứu và xác nhận hồ sơ người có công cho đối tượng
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		Diễn Châu

		1 - Chứng thực bản sao bằng tiếng nước ngoài

2 - Chứng thực chữ ký trong các loại giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, bản dịch


3 - Cấp lại bản chính giấy khai sinh


4 - Thay đổi, cải chính hộ tịch


5 - Cấp giấy phép xây dựng


6 - Cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng QSD đất, tài sản gắn liền với đất


7 - Tiếp nhận, trả hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình


8 - Ưu đãi giáo dục & Đào tạo
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		Hưng Nguyên

		1 - Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất cấy

2 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


3 - Giải quyết khiếu nại, tố cáo


4 - Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án


5 - Giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân


6 - Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài


7 - Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt


8 - Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội


9 - Lập danh sách đề nghị cho các đối tượng hưởng bảo hiểm y tế

10 - Duyệt chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo


11 - Xét duyệt đối tượng tăng giảm chế độ trợ cấp đối với người có công


12 - Thẩm định thiết kế vẽ thi công và dự toán công trình


13 - Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư


14 - Xây dựng và phát triển các dự án khuyến nông, khuyến ngư mô hình trong nông nghiệp


15 - Đăng ký, thế chấp bằng quyền sử dụng đất gắn liền với đất


16 - Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD đất


17-Cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi
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		Kỳ Sơn

		1 - Xây dựng cơ bản

2 - Chế độ chính sách
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		Nam Đàn

		1 - Đăng ký quyền sử dụng đất

2 - Cấp giấy chứng nhận ưu đãi cho học sinh, sinh viên


3 - Giải quyết chế độ hỗ trợ người đến thăm viếng mộ, di chuyển mộ Liệt sỹ


4 - Các giao dịch liên quan chứng thực của ngành tư pháp
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		Nghi Lộc

		1 - Cấp đổi Giấy CNQSD đất sau chuyển đổi ruộng đất

2 - Cấp đổi Giấy CNQSD đất tại các xã, thị trấn
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		Nghĩa Đàn

		1 - Cấp giấy CNQSD đất

2 - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất


3 - Đăng ký, thế chấp, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất


4 - Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhanạ quyền sử dụng đất


5 - Xác nhận các chế độ chính sách xã hội


6 - Cấp giấy phép xây dựng


7 - Cấp giấy phép bán lẻ Rượu và Thuốc lá
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		Thanh Chương

		1 - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

2 - Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành
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		Thành phố Vinh

		1 - Cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

2 - Cấp giấy CNQSD đất


3 - Công nhận lại QSD đất


4 - Chuyển nhượng, tặng, cho QSD đất


5 - Thế chấp, xóa thế chấp QSD đất


6 - Tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất


7 - Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính (thuế)
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		Tương Dương

		1 - Công chứng các văn bản tiếng nước ngoài

2 - Chứng thực


3 - Các thủ tục liên quan đến hộ tịch


4 - Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu


5 - Cấp giấy phép xây dựng


6 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng


7 - Thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông, thu phạt vi phạm hành chính các loại


8 - Đăng kiểm phương tiên các loại


9 - Giấy phép kinh doanh



		13

		Quỳ Châu

		 Cấp huyện không đăng ký, chỉ đăng ký cho cấp xã với 12 thủ tục (có danh sách kèm theo)
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		Quỳ Hợp

		1 - Chứng thực bản sao từ bản chính

2 - Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước


3 - Xác nhận sơ yếu lý lịch


4 - Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác
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		Quỳnh Lưu

		1 - Chứng thực bản sao tiếng nước ngoài

2 - Chứng thực chữ ký người dịch


3 - Cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên


4 - Cấp lại bản chính giấy khai sinh


5 - Đăng ký thế chấp bằng QSD đất và tài sản trên đất


6 - Đăng ký thế chấp bằng QSD đất


7 - Đăng ký xóa thế chấp bằng QSD đất  


8 - Đăng ký xóa thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền trên đất


9 - Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền trên đất đã đăng ký


10 - Cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi


11 - Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn


12 - Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải cấp mới do nhận QSD đất

13- Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD đất


14 - Cấp giấy CNQSD đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

15 - Cấp giấy CNQSD đất đối với người sử dụng đất tặng


16 - Cấp giấy CNQSD đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế QSD đất


17 - Cấp lại Giấy CNQSD đất


18 - Chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính


19 - Chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận QSD đất


20 - Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép đối với hộ gia đình, cá nhân

21 - Hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân


22 - Tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân


23 - Cung cấp thông tin địa chính


24 - Đăng ký biến động về sử dụng đất (tất cả các loại biến động)





III - UBND các xã, phường, thị trấn.


		TT

		Tên đơn vị

		Tên các thủ tục hành chính



		I

		Các xã của huyện Anh Sơn
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		xã Lĩnh Sơn

		1 - Chứng thực bản sao từ bản chính

2 - Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


3 - Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân


4 - Chứng thực hợp đồng uỷ quyền


5 - Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất


6 - Chứng thực chữ ký của công dân việt nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước


7 - Chứng thực di chúc


8 - Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản


9 - Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

10 - Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

11 - Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

12 - Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

13 - Cấp bản sao giây chứng tử


14 - Cấp bản sao quyết định công nhanạ cha, me, con


15 - Cấp bản sao giấy khai sinh


16 - Cấp bản sao quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ


17 - Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân việt nam cư trú ở trong nước


18 - Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh


19 - Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới


20 - Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới


21 - Đăng ký khai tử đúng hạn


22 - Xoá đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng vẫn còn sống trở về


23 - Đăng ký lại việc kết hôn


24 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đẻ của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người hoặc tổ chức giám hộ


25 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tìm được cha, mẹ đẻ


26 - Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi


27 - Xác nhận sơ yếu lý lịch. 


28 - Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ


29 - Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ)


30 - Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài


31 - Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ Tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng


32 - Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ


33 - Xác nhận thương binh đi giám định lại thương tật


34 - Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng


35 - Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo


36 - Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo


37 - Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo


38 - Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo


39 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tàn tật vào cơ sở bảo trợ xã hội


40 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tâm thần vào cơ sở bảo trợ xã hội


41 - Xác nhận và đề nghị người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội


42 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng vào cơ sở bảo trợ xã hội


43 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào cơ sở bảo trợ xã hội


44 - Xác nhận và đề nghị trợ cấp đột xuất (một lần) cho hộ gia đình, người gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lý do bất khả kháng


4 5- Xác nhận và đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội


46 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội


47 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người già cô đơn vào nhà xã hội


48 - Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội


49 - Xác nhận đơn của người tự nguyện xin vào trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội để được cai nghiện chữa trị



		2

		xã Phúc Sơn

		



		3

		xã Đức Sơn

		



		4

		xã Tường Sơn

		



		5

		xã Đỉnh Sơn

		



		6

		UBND Thị trấn 

		



		II

		Các xã của huyện Quỳ Hợp

		



		1

		xã Châu Quang

		1 - Chứng thực bản sao từ bản chính


2 - Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước


3 - Xác nhận sơ yếu lý lịch


4 - Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác



		2

		UBND Thị trấn  

		



		III

		Các xã của huyện Nam Đàn

		



		1

		TT Nam Đàn

		1 - Đăng ký quyền sử dụng đất


2 - Cấp giấy chứng nhận ưu đãi cho học sinh, sinh viên


3-Giải quyết chế độ hỗ trợ người đến thăm viếng mộ, di chuyển mộ Liệt sỹ


4 - Các giao dịch liên quan chứng thực của ngành tư pháp



		2

		Vân Diên

		



		3

		Khánh Sơn

		



		4

		Nam Giang

		



		5

		Nam Kim

		



		6

		Kim Liên

		



		7

		Hùng Tiến

		



		IV

		Các xã của huyện Diễn Châu

		



		1

		Diễn An

		1 - Chứng thực bản sao bằng tiếng nước ngoài


2 - Chứng thực chữ ký trong các loại giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, bản dịch


3 - Cấp lại bản chính giấy khai sinh


4 - Thay đổi, cải chính hộ tịch


5 - Cấp giấy phép xây dựng


6 - Cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng QSD đất, tài sản gắn liền với đất


7 - Tiếp nhận, trả hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình


8 - Ưu đãi giáo dục & Đào tạo



		2

		Diễn Bích

		



		3

		Diễn Đoài

		



		4

		Diễn Hải

		



		5

		Diễn Hạnh

		



		6

		Diễn Hoa

		



		7

		Diễn Hồng

		



		8

		Diễn Kỷ

		



		9

		Diễn Lâm

		



		10

		Diễn Lộc

		



		11

		Diễn Minh

		



		12

		Diễn Mỹ

		



		13

		Diễn Ngọc

		



		14

		Diễn Nguyên

		



		15

		Diễn Phong

		



		16

		Diễn Phú

		



		17

		Diễn Quảng

		



		18

		Diễn Tân

		



		19

		Diễn Thái

		



		20

		Diễn Thịnh

		



		21

		Diễn Thọ

		



		22

		Diễn Trường

		



		23

		Diễn Vạn

		



		24

		Diễn Xuân

		



		25

		Diễn Phúc

		



		26

		Diễn Trung

		



		27

		Diễn Tháp

		



		28

		Diễn Hoàng

		



		VI

		Các xã của huyện Quỳnh Lưu

		



		1

		An Hoà

		1 - Chứng thực bản sao tiếng nước ngoài


2 - Chứng thực chữ ký người dịch


3 - Cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên


4 - Cấp lại bản chính giấy khai sinh


5 - Đăng ký thế chấp bằng QSD đất và tài sản trên đất


6 - Đăng ký thế chấp bằng QSD đất


7 - Đăng ký xóa thế chấp bằng QSD đất  


8 - Đăng ký xóa thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền trên đất


9 - Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền trên đất đã đăng ký


10 - Cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi


11 - Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn


12 - Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải cấp mới do nhận QSD đất


13- Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD đất


14 - Cấp giấy CNQSD đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính


15 - Cấp giấy CNQSD đất đối với người sử dụng đất tặng


16 - Cấp giấy CNQSD đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế QSD đất


17 - Cấp lại Giấy CNQSD đất


18 - Chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính


19 - Chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận QSD đất


20 - Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép đối với hộ gia đình, cá nhân


21 - Hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân


22 - Tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân


23 - Cung cấp thông tin địa chính


24 - Đăng ký biến động về sử dụng đất (tất cả các loại biến động)



		2

		TT Cầu Giát

		



		3

		Mai Hùng

		



		4

		Ngọc Sơn

		



		5

		Quỳnh Đôi

		



		6

		Quỳnh Bá

		



		7

		Quỳnh Bảng

		



		8

		Quỳnh châu

		



		9

		Quỳnh Diễn

		



		10

		Quỳnh Dị 

		



		11

		Quỳnh Giang

		



		12

		Quỳnh Hồng

		



		13

		Quỳnh Hậu

		



		14

		Quỳnh Hưng

		



		15

		Quỳnh Hoa

		



		16

		Quỳnh Lâm

		



		17

		Quỳnh Lương

		



		18

		Quỳnh Lộc

		



		19

		Quỳnh Lập

		



		20

		Quỳnh Liên

		



		21

		Quỳnh Long

		



		22

		Quỳnh Minh

		



		23

		Quỳnh Mỹ

		



		24

		Quỳnh Ngọc

		



		25

		Quỳnh Nghĩa

		



		26

		Quỳnh Phương

		



		27

		Quỳnh Tân

		



		28

		Quỳnh Tam

		



		29

		Quỳnh Thắng

		



		30

		Quỳnh Thạch

		



		31

		Quỳnh Thọ

		



		32

		Quỳnh Thanh

		



		33

		TT Hoàng Mai

		



		34

		Quỳnh Thuận

		



		35

		Quỳnh Trang

		



		36

		Quỳnh Văn

		



		37

		Quỳnh Vinh

		



		38

		Quỳnh Xuân

		



		39

		Quỳnh Yên

		



		40

		Sơn Hải

		



		41

		Tân Sơn

		



		42

		Tân Thắng

		



		43

		Tiến Thủy

		



		VII

		Các xã của huyện Đô Lương

		



		1

		Giang Sơn Đông

		1 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ chuyển nhượng QSD đất


2 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp giấy CNQSD đất


3 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký thế chấp giấy CNQSD đất


4 - Xác nhận ưu đãi xã hội


5 - Tra cứu và xác nhận bằng Tổ quốc ghi công cho đối tượng


6 - Tra cứu và xác nhận thông tin mộ liệt sỹ cho đối tượng


7 - Tra cứu và xác nhận hồ sơ người có công cho đối tượng






		2

		Giang Sơn Tây

		



		3

		Hồng Sơn

		



		4

		Bài Sơn

		



		5

		Ngọc Sơn

		



		6

		Lam Sơn

		



		7

		Bồi Sơn

		



		8

		Nam Sơn

		



		9

		Bắc Sơn

		



		10

		Đặng Sơn

		



		11

		Tràng Sơn

		



		12

		Đông Sơn

		



		13

		Thị Trấn

		



		14

		Lưu Sơn

		



		15

		Đà Sơn

		



		16

		Trung Sơn

		



		17

		Thuận Sơn

		



		18

		Yên Sơn

		



		19

		Văn Sơn

		



		20

		Thịnh Sơn

		



		21

		Hoà Sơn

		



		22

		Tân Sơn

		



		23

		Minh Sơn

		



		24

		Xuân Sơn

		



		25

		Lạc Sơn

		



		26

		Thái Sơn

		



		27

		Quang Sơn

		



		28

		Thượng Sơn

		



		29

		Hiến Sơn

		



		30

		Nhân Sơn

		



		31

		Mỹ Sơn

		



		32

		Trù Sơn

		



		33

		Đại Sơn

		



		VIII

		Các xã của huyện Hưng Nguyên

		



		1

		Hưng Lĩnh

		1 - Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất cấy


2 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


3 - Giải quyết khiếu nại, tố cáo


4 - Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án


5 - Giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân


6 - Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài


7 - Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt


8 - Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội


9 - Lập danh sách đề nghị cho các đối tượng hưởng bảo hiểm y tế


10 - Duyệt chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo


11 - Xét duyệt đối tượng tăng giảm chế độ trợ cấp đối với người có công


12 - Thẩm định thiết kế vẽ thi công và dự toán công trình


13 - Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư


14 - Xây dựng và phát triển các dự án khuyến nông, khuyến ngư mô hình trong nông nghiệp


15 - Đăng ký, thế chấp bằng quyền sử dụng đất gắn liền với đất


16- Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD đất


17- Cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi



		2

		Hưng Xuân

		



		3

		Hưng Mỹ

		



		4

		Hưng Tân

		



		5

		Hưng Chính

		



		6

		Hưng Đạo

		



		7

		Hưng Tây

		



		8

		Hưng Long

		



		9

		Hưng Thịnh

		



		10

		Hưng Lam

		



		11

		Hưng Phú

		



		12

		Hưng Thông

		



		13

		Hưng Lợi

		



		14

		Hưng Tiến

		



		15

		Hưng Yên

		



		16

		Hưng Trung

		



		IX

		Các xã của huyện Nghĩa Đàn

		



		1

		Nghĩa Bình

		1 - Cấp giấy CNQSD đất


2 - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất


3 - Đăng ký, thế chấp, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất


4 - Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhanạ quyền sử dụng đất


5 - Xác nhận các chế độ chính sách xã hội


6 - Cấp giấy phép xây dựng


7 - Cấp giấy phép bán lẻ Rượu và Thuốc lá



		2

		Nghĩa Lộc

		



		3

		Nghĩa Sơn

		



		4

		Nghĩa Lâm

		



		5

		Nghĩa Hiếu

		



		6

		Nghĩa Hồng

		



		7

		Nghĩa Khánh

		



		X

		Các xã của huyện Quỳ Hợp

		



		1

		Thị trấn Quỳ Hợp

		1 - Chứng thực bản sao từ bản chính


2 - Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước


3 - Xác nhận sơ yếu lý lịch


4 - Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác



		2

		Xã Châu Quang

		



		XII

		Các xã của huyện Kỳ Sơn

		



		1

		TT Mường Xén

		1 - Xây dựng cơ bản


2 - Chế độ chính sách



		2

		Tà Cạ

		



		3

		Chiêu Lưu

		



		4

		Hữu Kiệm

		



		XIII

		Các xã của huyện Nghi Lộc

		



		1

		Nghi Phong

		1 - Cấp đổi Giấy CNQSD đất sau chuyển đổi ruộng đất


2 - Cấp đổi Giấy CNQSD đất tại các xã, thị trấn



		2

		Nghi Diên

		



		3

		Nghi Thạch

		



		4

		Nghi Công Nam

		



		5

		Nghi Công Bắc

		



		6

		Nghi Hợp

		



		7

		TT Quán Hành

		



		8

		Nghi Tiến

		



		9

		Nghi Trung

		



		XIV

		Các xã của huyện Quỳ Châu

		



		1

		TT Quỳ Châu

		1- Chứng thực bản sao từ bản chính


2- Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn


3- Cấp bản sao giấy khai sinh


4- Đăng ký khai sinh đúng hạn


5- Cấp giấy chứng sinh


6- Đăng ký khai sinh quá hạn


7- Đăng ký lại việc sinh


8- Xác nhận sơ yếu lý lịch


9- Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ chính sách người có công cho các đối tượng thuộc diện hưởng theo Nghị định 54/NĐ-CP


10 - Xác nhận và đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên đối với các đối tượng thuộc diện hưởng theo NĐ 67/NĐ-CP


11 - Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình và cá nhân


12 - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất



		2

		Châu Hạnh

		



		3

		Châu Hội

		



		4

		Châu Bình

		



		5

		Châu Thắng

		



		6

		Châu Tiến

		



		7

		Châu Bính

		



		8

		Châu Thuận

		



		9

		Châu Phong

		



		10

		Diên Lãm

		



		XV

		Các phường của TP Vinh

		



		1

		Lê Lợi

		1 - Cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể


2 - Cấp giấy CNQSD đất


3 - Công nhận lại QSD đất


4 - Chuyển nhượng, tặng, cho QSD đất


5 - Thế chấp, xóa thế chấp QSD đất


6 - Tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất


7 - Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính (thuế)






		2

		Lê Mao

		



		3

		Quán Bàu

		



		4

		Quang Trung

		



		5

		Cửa Nam

		



		6

		Trường Thi

		



		7

		Vinh Tân

		



		8

		Trung Đô

		



		9

		Hưng Bình

		



		10

		Hưng Dũng

		



		11

		Hưng Phúc

		



		12

		Hưng Chính

		



		13

		Hưng Đông

		



		14

		Hưng Hòa

		



		15

		Hưng Lộc

		



		16

		Hà Huy Tập

		



		17

		Hồng Sơn

		



		18

		Đông Vĩnh

		



		19

		Đội Cung

		



		20

		Bến Thủy

		



		21

		Nghi Liên

		



		22

		Nghi Kim

		



		23

		Nghi Phú

		



		24

		Nghi Đức

		



		25

		Nghi Ân

		



		XVI

		Các xã của huyện Con Cuông

		



		1

		Thị trấn

		1- Cấp giấy phép kinh doanh


2 - Cấp giấy phép xây dựng


3 - Thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất

4 - Công chứng, chứng thực



		2

		Bồng Khê

		



		3

		Chi Khê

		



		XVII

		Các xã của huyện Tương Dương

		



		1

		Thị trấn Hòa Bình

		1 - Công chứng các văn bản tiếng nước ngoài


2 - Chứng thực


3 - Các thủ tục liên quan đến hộ tịch


4 - Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu


5 - Cấp giấy phép xây dựng


6 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng


7 - Thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông, thu phạt vi phạm hành chính các loại


8 - Đăng kiểm phương tiên các loại


9 - Giấy phép kinh doanh



		2

		Tam Thái

		



		3

		Tam Quang

		



		4

		Yên Hòa

		






